Bảng báo giá gạch xây, cát, đá ngày 22/02/2011
(Báo giá tham khảo, đơn giá có thể biến động vì các lý do khác)

1. Gạch xây đặc loại A:
- Đơn giá chở ô tô: 1.250 đ/ viên
- Đơn giá chở xe cải tiến: 1.300 đ/ viên
- Quy cách: 6cm x 10cm x 20cm (± 1 cm)

2. Gạch xây 2 lỗ loại A:
- Đơn giá chở ô tô: 1.250 đ/ viên
- Đơn giá chở xe cải tiến: 1.300 đ/ viên
- Quy cách: 6cm x 10cm x 20cm (± 0,5 cm)

3. Cát đen:
- Đơn giá chở ô tô: 95.000 đ/ m3
- Đơn giá chở xe cải tiến: 28.000 đ/ xe
- Chủng loại: cát đen sàng không rác, không phù sa

4. Cát vàng:
- Đơn giá chở ô tô: 200.000 đ/ m3
- Đơn giá chở xe cải tiến: 60.000 đ/ xe
- Chủng loại: cát vàng sàng không rác, không sỏi - cát vàng hạt trung

5. Đá 1x2:
- Đơn giá chở ô tô: 300.000 đ/ m3
- Đơn giá chở xe cải tiến: 75.000 đ/ xe
- Chủng loại: đá sàng (đối với các chủ tư nhân bán nhỏ lẻ họ thường trộn thêm đá răm, đá khác. Rất khó để có thể lấy đá sàng trừ phi bạn trả thêm chi phí)
- Xuất xứ: đá Phủ Lý (Hà Nam), Ninh Bình, ...

6. Đá 2x3 (2x4):
- Đơn giá chở ô tô: 300.000 đ/ m3
- Đơn giá chở xe cải tiến: 75.000 đ/ xe
- Chủng loại: đá sàng (đối với các chủ tư nhân bán nhỏ lẻ họ thường trộn thêm đá khác. Rất khó để có thể lấy đá sàng trừ phi bạn trả thêm chi phí)
- Xuất xứ: đá Phủ Lý (Hà Nam), Ninh Bình, ...
